PHỤ LỤC
DANH MỤC TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ)
	TT
	Tên tiền chất thuốc nổ
	Công thức phân tử
	Mã CAS

	1
	Amoni nitrat
	NH4NO3
	6484-52-2

	2
	Nitrometan
	CH3NO2
	75-52-5

	3
	Natri nitrat
	NaNO3
	7631-99-4

	4
	Kali nitrat
	KNO3
	96193-83-8

	5
	Natri clorat
	NaClO3
	9011-92-1

	6
	Kali clorat
	KClO3
	3811-04-9

	7
	Kali perclorat
	KClO4
	7778-74-7


 

